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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SKHCN ngày     tháng    năm 2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CÓ MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 ĐIỀU CHỈNH 

 

STT 
Mã định 

danh 
Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website Ghi chú 

1 H21.05.01 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại Gia Lai - 

tỉnh Gia Lai 

17 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Pleiku, 

Gia Lai 

(0269) 3830835 
Ttkcxttm 

@sct.gialai.gov.vn 
tipcgialai.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

2 H21.05.02 

Chi cục Quản lý thị 

trường Gia Lai - tỉnh 

Gia Lai 

102 Nguyễn Mân, 

Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai 

0269 3871490 
qlttgl@sct.gialai.gov

.vn 
  

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

3 H21.06.01 

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh 

Gia Lai - tỉnh Gia Lai 

61 Lý Thái Tổ, 

phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 

02693883172 ttgdtxgl@gmail.com 
gdtxtinh.gialai.edu.

vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

4 H21.06.06 

Trường THPT 

chuyên Hùng Vương 

- tỉnh Gia Lai 

48 Hùng Vương, 

phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 

02693824380 

Thptchuyenhungvuo

ng 

@gialai.gov.vn 

thptchuyenhungvuo

ng. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

5 H21.06.07 
Trường THPT Pleiku 

- tỉnh Gia Lai 

163 Tô Vĩnh Diện, 

phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

02693824364 

Thptchuyenhungvuo

ng 

@gialai.gov.vn 

thptpleiku. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

6 H21.06.08 

Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám - 

tỉnh Gia Lai 

95 Tôn Đức Thắng, 

Phường Thống Nhất, 

Gia Lai 

02693865434 
hoanghoatham9 

5@gmail.com 

thpthoanghoatham. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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STT 
Mã định 

danh 
Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website Ghi chú 

7 H21.06.09 

Trường THPT số 2 

Phan Bội Châu - tỉnh 

Gia Lai 

24 Hùng Vương, 

phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 

02693865434 
Thptphanboichau 

@gialai.gov.vn 

thptphanboichau. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

8 H21.06.010 
Trường THPT Lê Lợi 

- tỉnh Gia Lai 

44 Lê Lợi, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
02693874395 thptleloi@gmail.com 

thptleloi.gialai.edu.

vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

9 H21.06.011 

Trường THPT 

Huỳnh Thúc Kháng - 

tỉnh Gia Lai 

136 Hùng Vương, xã 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
02693844328 

hthuckhang@gmail.

com 

thpthuynhthuckhan

g. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

10 H21.06.012 

Trường THPT Lê 

Quý Đôn - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Nguyễn Trãi, 

xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 

02693843142 
Lequydoncpr 

@gmail.com 

thptlequydon. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

11 H21.06.013 

Trường THPT số 2 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

- tỉnh Gia Lai 

Đường 2 Bà Trưng 

xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai 

02693609009 
Thptnguyenbinhkhie

m@gialai.gov.vn 

thptnguyenbinhkhi

em. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

12 H21.06.014 

Trường THPT Lê 

Thánh Tông - tỉnh 

Gia Lai 

70 Nguyễn Huệ, 

Phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 

02693852248 
Thptlethanhtong 

@gialai.gov.vn 

thptlethanhtong. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

13 H21.06.015 
Trường THPT Chu 

Văn An - tỉnh Gia Lai 

70- Quang Trung, Xã 

Phú Túc, tỉnh Gia Lai 
02693853619 

thptchuvanan1987 

@gmail.com 

thptchuvanan. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

14 H21.06.016 

Trường THPT số 2 

Quang Trung  - tỉnh 

Gia Lai 

27 Chu Văn An, 

Phường An Khê, 

Tỉnh Gia lai. 

02693833187 
Thptquangtrung 

@gialai.gov.vn 

thptquangtrung. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

15 H21.06.017 

Trường THPT 

Nguyễn Khuyến - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Trần Quý 

Cáp, Phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

02696516279 
Thptnguyenkhuyen 

@gialai.gov.vn 

thptnguyenkhuyen. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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16 H21.06.018 

Trường THPT 

Lương Thế Vinh - 

tỉnh Gia Lai 

02 Lê Quý Đôn, xã 

Kbang, Gia Lai 
02693834668 

Thptluongthevinhkb 

@gmail.com 

thptluongthevinh. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

17 H21.06.019 

Trường THPT số 2 

Nguyễn Huệ - tỉnh 

Gia Lai 

Số 154 đường 

Nguyễn Huệ, xã Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

02693831266 
Thptnguyenhue 

@gialai.gov.vn 

thptnguyenhue. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

18 H21.06.020 

Trường THPT Mạc 

Đĩnh Chi - tỉnh Gia 

Lai 

21 Quang Trung, Xã 

Chư Păh, Gia Lai 
02693845749 

Thptmacdinhchi 

@gialai.gov.vn 

thptmacdinhchi. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

19 H21.06.021 

Trường THPT Trần 

Hưng Đạo - tỉnh Gia 

Lai 

số 02, đường Trần 

Phú, xã Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

02693567627 
Thpttranhungdao 

@gialai.gov.vn 

thpttranhungdao. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

20 H21.06.022 
Trường THPT Lê 

Hoàn - tỉnh Gia Lai 

Đường Trần Hưng 

Đạo, Tổ dân phố 4, 

Xã Đức Cơ 

02693846359 
thptlehoan@gmail.c

om 

thptlehoan.gialai.ed

u.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

21 H21.06.023 

Trường THPT Phạm 

Văn Đồng - tỉnh Gia 

Lai 

Xã Ia Hrung, Tỉnh 

Gia Lai 
02693841323 

Thptphamvandong 

@gialai.gov.vn 

thptphamvandong. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

22 H21.06.024 

Trường THPT Trần 

Quốc Tuấn - tỉnh Gia 

Lai 

89 Trần Hưng Đạo, 

xã Phú Thiện, tỉnh 

Gia Lai 

02693855229 
Thpttranquoctuan 

@gialai.gov.vn 

thpttranquoctuan. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

23 H21.06.025 

Trường THPT số 2 

Nguyễn Du - tỉnh Gia 

Lai 

xã Uar, tỉnh Gia Lai 2693859214 
Thptnguyendu 

@gialai.gov.vn 

thptnguyendu. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

24 H21.06.026 

Trường THPT 

Nguyễn Trãi - tỉnh 

Gia Lai 

157 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 

02693837182 
Thptnguyentrai 

@gialai.gov.vn 

Thptnguyentrai 

.gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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Mã định 

danh 
Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website Ghi chú 

25 H21.06.027 
Trường THPT Trần 

Phú - tỉnh Gia Lai 

Thôn 1, Xã Bàu Cạn, 

Tỉnh Gia Lai 
02693518345 

Thpttranphuglai 

@gmail.com 

thpttranphu. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

26 H21.06.028 

Trường THPT số 2 

Nguyễn Thái Học - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Tín, xã 

Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai 

02693850300 

Thptnguyenthaiho 

c.chupuh.gli@gmail.

com 

thptnguyenthaihoc. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

27 H21.06.029 

Trường THPT 

Nguyễn Tất Thành - 

tỉnh Gia Lai 

Xã Ia Pa, Tỉnh Gia 

Lai 
02693604799 

Thptnguyentatthanh 

@gmail.com 

thptnguyentatthanh

. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

28 H21.06.030 
Trường THPT Ya Ly 

- tỉnh Gia Lai 

Số 96, Phạm Văn 

Đồng, Xã Ia Ly, tỉnh 

Gia Lai 

02693845148 
thptyaly@gialai.gov.

vn 

thptyaly.gialai.edu.

vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

29 H21.06.031 

Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh - 

tỉnh Gia Lai 

138 Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Hội 

Phú, tỉnh Gia lai 

02693748936 
Thptnguyenchithanh 

@gmail.gov.vn 

thptnguyenchithanh

. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

30 H21.06.032 

Trường THPT Lê 

Hồng Phong - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Weh, xã Biển 

Hồ, tỉnh Gia Lai 
0965726262 

Thptlehongphong 

@gialai.gov.vn 

thptlehongphong. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

31 H21.06.033 

Trường THPT Hà 

Huy Tập - tỉnh Gia 

Lai 

TDP Plei HleKtu, xã 

Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai 

0869522450 
thpthahuytap.thi2019

@gmail.com 

thpthahuytap.gialai.

edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

32 H21.06.034 

Trường THPT Lý 

Thường Kiệt - tỉnh 

Gia Lai 

48 nguyễn Viết 

Xuân, Phường Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai 

02693682648 
Thptlythuongkiet 

@gialai.gov.vn 

thptlythuongkiet. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

33 H21.06.035 

Trường THPT Phan 

Chu Trinh - tỉnh Gia 

Lai 

Xã Iatul, tỉnh Gia Lai 02693614979 
Thptphanchutrinh 

@gialai.gov.vn 

thptphanchutrinh. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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Mã định 

danh 
Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website Ghi chú 

34 H21.06.036 

Trường THPT số 2 

Nguyễn Trường Tộ - 

tỉnh Gia Lai 

làng Nú xã Ia Nan, 

tỉnh Gia Lai 
02693508627 

Thptnguyentruongto 

@gialai.gov.vn 

Thptnguyentruongt

o 

@gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

35 H21.06.037 

Trường THPT Anh 

Hùng Núp - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Kjang, Xã Tơ 

Tung, Tỉnh Gia Lai 
02693281917 

thpt.anhhungnupkb 

@gmail.com 

thptanhhungnup. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

36 H21.06.038 

Trường THPT 

Trường Chinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tốt Biơch, xã 

Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 
02696560006 

thpttruongchinh@gia

lai.gov.vn 

thpt-truongchinh-

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

37 H21.06.039 

Trường THPT Đinh 

Tiên Hoàng - tỉnh 

Gia Lai 

Buôn Kơ Jing, Ia 

Dreh, Gia Lai 
0982510350 

thptdinhtienhoanggia

lai@gmail.com 

thptdinhtienhoang. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

38 H21.06.040 

Trường THPT Võ 

Văn Kiệt - tỉnh Gia 

Lai 

QL 25, xã Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai 
02693614579 

thptvovankietgl@gm

ail.com 

thptvovankiet. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

39 H21.06.041 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Thống Nhất xã 

Iakrêl tỉnh Gia Lai 
02693646368 

Thpttonducthanggial

ai 

@gmail.com 

thpttonducthang. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

40 H21.06.042 
Trường THPT 

PleiMe - tỉnh Gia Lai 

Làng Khôi, Xã Ia Pia, 

Tỉnh Gia Lai 
02693517467 

thptpleime@gialai.g

ov.vn 

gialai-thptpleime. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

41 H21.06.043 

Trường THPT 

Nguyễn Thị Minh 

Khai - tỉnh Gia Lai 

Xã Ia Băng, tỉnh Gia 

Lai 
02696538779 

thptnguyenthiminhk

hai.gialai@gmail.co

m 

thptnguyenthiminh

khai. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

42 H21.06.044 
Trường THPT A 

Sanh - tỉnh Gia Lai 

Thôn 1, xã ia Krái, 

tỉnh Gia Lai. 
02693502004 

thptasanh@gialai.go

v.vn 

thptasanh.gialai.ed

u.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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43 H21.06.045 

Trường THPT số 2 

Trần Cao Vân  - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Á, xã IAKO, 

tỉnh Gia Lai 
0983885630 

Thpttrancaovangialai 

@gmail.com 

thpttrancaovan. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

44 H21.06.046 

Trường THCS và 

THPT Kpă Klơng - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Chuk - Lơ 

Pang, tỉnh Gia Lai 
02693825350 

kpaklongmy@gmail.

com 

thptkpaklong. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

45 H21.06.047 

Trường THCS và 

THPT Kon Hà Nừng 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Hợp Thành, xã 

Sơn Lang, tỉnh Gia 

Lai 

0869546727 

Thcsvathptkonhanun

g 

@gmail.com 

  

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

46 H21.06.048 

Trường THCS-

THPT Phạm Hồng 

Thái - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Lập, xã Ia 

Khươl, tỉnh Gia Lai 
0914520265 

Thptphamhongthai 

@gmail.com 

thptphamhongthai. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

47 H21.06.049 

Trường THCS và 

THPT Nguyễn Văn 

Cừ - tỉnh Gia Lai 

Thôn 16, xã Bờ 

Ngoong, tỉnh Gia Lai 
02693516169 

Thptnguyenvancu 

@gialai.gov.vn 

thptnguyenvancu. 

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

48 H21.06.050 

Trường THCS-

THPT Y Đôn - tỉnh 

Gia Lai 

94 Nguyễn Tất 

Thành, xã Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

02693738668 
truongthptydon@gm

ail.com 

thptydon.gialai.edu

.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

49 H21.06.053 

Trường PTDTNT 

tỉnh Gia Lai - tỉnh 

Gia Lai 

729 Phạm Văn Đồng, 

Phường Thống Nhất, 

Tỉnh Gia Lai 

2693825140 
ptdtnttinh@gialai.go

v.vn 

thptdtnttinh.gialai.e

du.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

50 H21.06.054 

 Trường PTDTNT 

THPT Đông Gia Lai 

- tỉnh Gia Lai 

Tổ 3, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 
2696561777 

thptdtntdonggialai@

gmail.com 

thptdtntdonggialai.

gialai.edu.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

51 H21.16.02 
Phòng Công chứng 

số 4 tỉnh Gia Lai 

46 Lê Thánh Tôn, 

phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 

2693823721 
pcc4@stp.gialai.gov.

vn 
stp.gialai.gov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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52 H21.16.03 
Phòng Công chứng 

số 5 tỉnh Gia Lai 

đường Trần Quốc 

Toản, phường Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai 

984177635 
pcc5@stp.gialai.gov.

vn 
stp.gialai.gov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

53 H21.16.04 
Phòng Công chứng 

số 6 tỉnh Gia Lai 

35A Hoàng Văn Thụ, 

phường An Khê, tỉnh 

Gia Lai 

0269 3832831 
pcc6@stp.gialai.gov.

vn 
stp.gialai.gov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

54 H21.16.05 
Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản Pleiku 

46 Lê Thánh Tôn, 

phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 

2693830479 
ttdvdgtspk@stp.giala

i.gov.vn 

trungtamdaugiagial

ai.com 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

55 H21.16.01 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

Pleiku 

46 Lê Thánh Tôn, 

phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 

2693830479 
tgplpk@stp.gialai.go

v.vn 
stp.gialai.gov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

56 H21.17.01 
Bảo tàng Pleiku - tỉnh 

Gia Lai 

Số 21 Trần Hưng 

Đạo, phường Tây 

Sơn, Phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

02693500554 
Baotangtinh@gialai.

gov.vn 

Baotangtinh.gialai.

gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

57 H21.17.02 
Thư viện Pleiku - 

tỉnh Gia Lai 

Số 30 Phạm Văn 

Đồng, phường Hoa 

Lư, Phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

02696250704 
Thuvientinh@gialai.

gov.vn 

thuvientinhgialai.v

n 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

58 H21.17.04 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể 

thao Pleiku - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Hoàng Đạo 

Thuý, phường Tây 

Sơn, Phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai. 

02693828372 
Tthltdtdtt@gialai.go

v.vn 
  

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

59 H21.19.03 
Trung tâm Y tế Chư 

Păh - tỉnh Gia Lai 

12 Phan Đình Phùng, 

xã Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 

0269 3845331 
ttyt.chupah@gialai.g

ov.vn 

ttytchupah.gialai.go

v.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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60 H21.19.04 
Trung tâm Y tế Chư 

Prông - tỉnh Gia Lai 

64 Tôn Thất Tùng, xã 

Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

02693507768 

trungtamy 

techuprong@gmail.c

om 

ttytchuprong.gialai.

gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

61 H21.19.05 
Trung tâm Y tế Chư 

Pưh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Plei Djriêk, xã 

Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai 

02693850039 
ttyt.chupuh@gialai.g

ov.vn  

ttytchupuh.gialai.g

ov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

62 H21.19.06 
Trung tâm Y tế Chư 

Sê  - tỉnh Gia Lai 

63 Trần Hưng Đạo, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai 

02693851119 
ttytchuse@gialai.gov

.vn 
ttytchuse.com 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

63 H21.19.07 
Trung tâm Y tế Đak 

Đoa - tỉnh Gia Lai 

146 Wừu, xã Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
0966211717 ttytdakdoa@syt.giala

i.gov.vn  

ttytdakdoa.gialai.go

v.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

64 H21.19.08 
Trung tâm Y tế Đak 

Pơ - tỉnh Gia Lai 

Số 100 Đường Võ 

Nguyên Giáp - Thôn 

2 - xã Đak Pơ - Gia 

Lai 

02693738686 
trungtamytehuyenda

kpo@gmail.com 

ttytdakpo.gialai.go

v.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

65 H21.19.09 
Trung tâm Y tế Đức 

cơ - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 4, xã Đức 

Cơ, Gia Lai 
02693846125 

ttye.ducco@gialai.go

v.vn 
ttytducco.com/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

66 H21.19.10 
Trung tâm Y tế Ia 

Grai - tỉnh Gia Lai 

82 Quang Trung, xã 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
02693504159 

ttytiagrai@syt.gialai.

gov.vn  

ttytiagrai.gialai.gov

.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

67 H21.19.11 
Trung tâm Y tế Ia Pa 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Blôm, xã Ia Pa, 

tỉnh Gia lai 
02693655311 

ttytiapa@syt.gialai.g

ov.vn 

ttyt.iapa@gialai.go

v.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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68 H21.19.12 
Trung tâm Y tế 

Kbang - tỉnh Gia Lai 

67 Lê Lợi, xã Kbang, 

Tỉnh Gia Lai 
  

bvkbang@gmail.co

m 

ttytkbang.gialai.go

v.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

69 H21.19.13 
Trung tâm Y tế Kông 

Cho - tỉnh Gia Lai 

05 Võ Thị Sáu, xã 

Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai 

0977632050 
ttytkongchro@syt.gi

alai.gov.vn   

ttytkongchro.gialai.

gov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

70 H21.19.14 

Trung tâm Y tế 

Krông Pa - tỉnh Gia 

Lai 

142 Thống Nhất, xã 

Phú Túc, Gia Lai 
02693853121 

ttyt.krongpa@gialai.

gov.vn 

ttytkrongpa.gialai.g

ov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

71 H21.19.15 
Trung tâm Y tế Mang 

Yang - tỉnh Gia Lai 

Đường Tuệ tĩnh, xã 

Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai 

0269 3 839 419 
ttyt.mangyang@syt.

gialai.gov.vn  

ttytmangyang.giala

i.gov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

72 H21.19.16 
Trung tâm Y tế Phú 

Thiện - tỉnh Gia Lai 

TPD 3, Xã Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai 
02693 601 001 

ttytphuthien@syt.gia

lai.gov.vn  

http://ttytphuthien.

gialai.gov.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

73 H21.19.17 
Trung tâm Y tế 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

Số 17 Trần Quốc 

Toản, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 

0913452000 
van_thu_ttple@syt.g

ialai.gov.vn 

ttytpleiku.gialai.go

v.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

74 H21.19.18 
Trung tâm Y tế An 

Khê - tỉnh Gia Lai 

Số 01, đường Chu 

Văn An, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

02696506179 
van_thu_ttak@syt.gi

alai.gov.vn 

ttytankhe.gialai.gov

.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

75 H21.19.19 
Trung tâm Y tế Ayun 

Pa - tỉnh Gia Lai 

89, Nguyễn Huệ, 

phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 

02693682125 
ttytayunpa@syt.giala

i.gov.vn Trung tâm Y tế thị 

xã Ayun Pa 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

76 H21.19.20 
Bệnh viện Đa khoa 

Gia Lai - tỉnh Gia Lai 

Số 132 Tôn Thất 

Tùng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai  

02693874113 
Bvdktinh@gialai.go

v.vn 
bvdkgialai.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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77 H21.19.21 
Bệnh viện 331 - tỉnh 

Gia Lai 

818 Đường Phạm 

Văn Đồng, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia 

Lai 

2693503439 
bv331@syt.gialai.go

v.vn  
benhvien331.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

78 H21.19.22 

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi Pleiku - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Dương Minh 

Châu- Thôn 1-

Phường Pleiku 

02693758011 bvlp@gialai.gov.vn bvphoigialai.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

79 H21.19.23 
Bệnh viện Nhi tỉnh 

Gia Lai - tỉnh Gia Lai 

Thôn 6,Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai,Việt Nam 

02693797905 
benhviennhigialai20

16@gmail.com 

benhviennhi.gialai.

gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

80 H21.19.24 

Bệnh viện Tâm thần 

kinh Pleiku - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Dương Minh 

Châu, Phường 

Pleiku, Gia Lai 

0269.3500.369 bvttk@gialai.gov.vn 
bvtamthankinhgiala

i.vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

81 H21.19.25 

Bệnh viện Y dược cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng Pleiku - 

tỉnh Gia Lai 

13 Đặng Thùy Trâm, 

Phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

02693830208 
bvydct@gialai.gov.v

n 
  

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

82 H21.19.26 
Trung tâm Giám định 

Pháp y - tỉnh Gia Lai 

106 Nguyễn Huệ, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02693755178 
ttgdpy@gialai.gov.v

n 
  

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

83 H21.19.29 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh - tỉnh 

Gia Lai 

177 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

02693824372 cdc@gialai.gov.vn 

ttksbt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

84 H21.19.30 
Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tổng hợp Pleiku 

Số 61 Hải Thượng 

Lãn Ông, Phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia 

Lai 

02693865219 
trungtambtxhgl@gm

ail.com 

ttbtxhth.gialai.gov.

vn/ 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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85 H21.24.02 

Trung tâm Quy 

hoạch nông nghiệp 

và Môi trường - tỉnh 

Gia Lai 

10 Hai Bà Trưng, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563827777 
ttcdsnnmt@snnmt.gi

alai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

86 H21.24.03 

Trung tâm Chuyển 

đổi số Nông nghiệp 

và Môi trường - tỉnh 

Gia Lai 

10 Hai Bà Trưng, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563827777 
ttcdsnnmt@snnmt.gi

alai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

87 H21.24.04 

Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi 

trường - tỉnh Gia Lai 

Trụ sở chính: 174 

Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

cơ sở 2: 236 Phạm 

văn Đồng, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia 

Lai 

02566544468 

02696522029 

ttqttnmt@snnmt.gial

ai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

88 H21.24.06 

Trung tâm Giống 

Nông nghiệp - tỉnh 

Gia Lai tỉnh Gia Lai 

02563827777 
ttgnn@snnmt.gialai.

gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

89 H21.24.07 

Chi Cục Trồng Trọt 

Và Bảo Vệ Thực Vật 

- tỉnh Gia Lai 

Trụ sở chính: 817 

Hùng Vương, 

phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 

Cơ sở 2: 88 Phạm 

Văn Đồng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

-

CSC:0256384838

1 

-CS2: 

02693872264 

ccttbvtv@snnmt.gial

ai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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90 H21.24.08 
Chi Cục Kiểm Lâm - 

tỉnh Gia Lai 

CS1: 24 Lê Hồng 

Phong, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

CS2: 02 Tôn Thất 

Tùng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

CS1:0256 

3826722 

CS2:0269 3717 

426 

cckl@snnmt.gialai.g

ov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

91 H21.24.09 

Chi Cục Chăn Nuôi 

Và Thú y - tỉnh Gia 

Lai 

CS1: 01 Phạm Ngũ 

Lão, phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 

CS2: 97C Phạm Văn 

Đồng, phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia Lai 

CS1:0256 

3826722 

CS2:0269 3717 

426 

cccnty@snnmt.gialai

.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

92 H21.24.11 

Văn phòng Điều Phối 

Xây Dựng Nông 

Thôn Mới - tỉnh Gia 

Lai 

135 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn 

02563813536 
vpdpntm@snnmt.gia

lai.gov.vn 
  

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

93 H21.24.12 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Bắc Ia Grai 

- tỉnh Gia Lai 
169 Hùng Vương, xã 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

0256 3826722 
tcntykv1@snnmt.gia

lai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

94 H21.24.13 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Ia Ly - tỉnh 

Gia Lai 
làng mrông yố 2, xã 

Ia Phí, tỉnh Gia Lai 

0256 3826722 
tcntykv2@snnmt.gia

lai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 

95 H21.24.33 

Ban Quản lý Khu bảo 

tồn thiên nhiên - tỉnh 

Gia Lai   

0974364981 bqlchumo@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gialai.gov.vn 

Thay đổi thông 

tin địa chỉ, số 

điện thoại, email 
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1.  
H21.05.02.01 

Đội Quản lý thị trường 

số 12 - tỉnh Gia Lai 

01 Hoàng Đạo Thúy, 

phường Pleiku, Gia 

Lai 

0977822933 
doiqlttso12 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

2.  
H21.05.02.02 

Đội Quản lý thị trường 

số 11 - tỉnh Gia Lai 

01 Hoàng Đạo Thúy, 

phường Pleiku, Gia 

Lai 

0905640279 
doiqlttso11 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

3.  
H21.05.02.03 

Đội Quản lý thị trường 

số 10 - tỉnh Gia Lai 

Thôn Ia Lâm Tôk, xã 

Ia Krêl, Gia Lai 
0903638079 

doiqlttso10@sct.gi

alai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

4.  
H21.05.02.04 

Đội Quản lý thị trường 

số 9 - tỉnh Gia Lai 

646 Hùng Vương, xã 

Chư Sê, Gia Lai 
02693601268 

doiqlttso9 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

5.  
H21.05.02.05 

Đội Quản lý thị trường 

số 8 - tỉnh Gia Lai 

482 Trần Hưng Đạo, 

phường Ayunpa, Gia 

Lai 

0903572876 
doiqlttso8 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

6.  
H21.05.02.06 

Đội Quản lý thị trường 

số 6 - tỉnh Gia Lai 

37B Hoàng Văn Thụ, 

phường An Khê, Gia 

Lai 

0914005960 
doiqlttso6 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

7.  
H21.05.02.07 

Đội Quản lý thị trường 

số 7 - tỉnh Gia Lai 

14 Trần Phú, xã 

Mang Yang, Gia Lai 
02693505068 

doiqlttso7@sct.gial

ai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

8.  
H21.24.01.01 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Pleiku - 

tỉnh Gia Lai 

144 Trần Phú, 

phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 

02696507999 
vpdkpleiku@snnmt

.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 
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9.  
H21.24.01.02 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Ayun 

Pa - tỉnh Gia Lai 

14 Trần Hưng Đạo, 

phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia lai 

02696544443 
vpdkapa@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

10.  
H21.24.01.03 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai An Khê 

- tỉnh Gia Lai 

22 Hoàng Văn Thụ, 

phường An Khê, tỉnh 

Gia Lai 

02696533334 
vpdkak@snnmt.gia

lai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

11.  
H21.24.01.04 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Chư Sê 

- tỉnh Gia Lai 

34 Phạm Văn Đồng, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai 

00935978468 
vpdkcs@snnmt.gial

ai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

12.  
H21.24.01.05 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Chư 

Pưh - tỉnh Gia Lai 

02 Nguyễn Tất 

Thành, xã Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai 

00989413889 
vpdkcpu@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

13.  
H21.24.01.06 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Chư 

Prông - tỉnh Gia Lai 

14 Trần Phú, xã Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 
02693517799 

vpdkcpr@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

14.  
H21.24.01.07 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Phú 

Thiện - tỉnh Gia Lai 

Phạm Ngọc Thạch, 

TDP 4, thị trấn Phú 

Thiện, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai 

    
snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

15.  
H21.24.01.08 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Krông 

Pa - tỉnh Gia Lai 

11 Quang Trung nối 

dài, xã Phú Túc, tỉnh 

Gia Lai 

02563818418 
vpdkkp@snnmt.gia

lai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

16.  
H21.24.01.09 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Ia Pa - 

tỉnh Gia Lai 

Số 10 Quang Trung, 

xã Kim Tân, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai 

    
snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

17.  
H21.24.01.10 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Đak 

Đoa - tỉnh Gia Lai 

156 Nguyễn Huệ, xã 

Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 

02693717379 

Vpdkddoa 

@snnmt.gialai.gov.

vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 
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18.  
H21.24.01.11 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Đăk Pơ 

- tỉnh Gia Lai 

TDP 2, thị trấn Đak 

Pơ, huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

    
snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

19.  
H21.24.01.12 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Mang 

Yang - tỉnh Gia Lai 

Trần Phú, tổ 5, Thị 

trấn Kon Dong, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

0383534400 

Vpdkmy 

@snnmt.gialai.gov.

vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

20.  
H21.24.01.13 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Kông 

Chro - tỉnh Gia Lai 

Trần Phú, tổ 5, Thị 

trấn Kon Dong, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

0984539678 
vpdkmy@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

21.  
H21.24.01.14 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Đức Cơ 

- tỉnh Gia Lai 

Trần Phú, tổ 5, Thị 

trấn Kon Dong, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

02693849335 
vpdkmy@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

22.  
H21.24.01.15 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Ia Grai 

- tỉnh Gia Lai 

Trần Phú, tổ 5, Thị 

trấn Kon Dong, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

02696270235 
vpdkmy@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

23.  
H21.24.01.16 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Chư 

Păh - tỉnh Gia Lai 

Trần Phú, tổ 5, Thị 

trấn Kon Dong, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

02696533330 
vpdkmy@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 

24.  
H21.24.01.17 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Kbang - 

tỉnh Gia Lai 

Trần Phú, tổ 5, Thị 

trấn Kon Dong, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

02696533337 
vpdkmy@snnmt.gi

alai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Thay đổi thông tin 

địa chỉ, số điện 

thoại, email 
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